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GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
Ngày      tháng 3 năm 2016
Họ tên người thanh toán: Lương Xuân Thịnh       MSCB: 


Bộ phận (hoặc địa chỉ): Phòng Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
	Diễn giải
	Số tiền 

	A
	
1


	Nội dung: Thanh toán tiền mua văn phòng phẩm của khoa Công nghệ Điện-Điện tử tháng 9,10,11,12/2015(           người x 30.000đ/ người x 4 tháng)

	I. Số tiền tạm ứng
	160.000.000 đ

	1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
	

	2. Số tạm ứng kỳ này:
	160.000.000 đ

	           - Phiếu chi số 46C/TƯ  ngày 08/3/2016
	160.000.000 đ

	II. Số tiền đã chi
	132.315.320 đ

	1. Hóa đơn GTGT số 0001703 ngày 09/3/2016, mẫu số 01GTKT3/003, ký hiệu: BB/15P ( Hóa đơn xăng )
	
                             589.200 đ


	2. Hóa đơn GTGT số 0257817 ngày 11/3/2016, mẫu số 01GTKT2/002, ký hiệu: AB/15P ( Hóa đơn xăng )
	500.000 đ

	3. Hóa đơn GTGT số 0000426 ngày 11/3/2016, mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu: TN/15P ( Hóa đơn xăng )
	532.800 đ

	4. Hóa đơn GTGT số 0000430 ngày 12/3/2016, mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu: TN/15P ( Hóa đơn xăng )
	532.800 đ

	5. Hóa đơn GTGT số 0023659 ngày 13/3/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 43AA/16P ( Thay nhớt, rửa xe)
	650.000 đ

	6. Hóa đơn GTGT số 0053683 ngày 15/3/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: HN/15P ( Hóa đơn xăng )
	504.720 đ

	7. Hóa đơn GTGT số 0030142 ngày 18/3/2016, mẫu số 01GTKT2/008, ký hiệu: PY/16P ( Hóa đơn xăng )
	560.800 đ

	8. Hóa đơn GTGT số 0030143 ngày 18/3/2016, mẫu số 01GTKT2/008, ký hiệu: PY/16P ( Hóa đơn xăng )
	560.800 đ

	9. Hóa đơn GTGT số 0012096 ngày 19/3/2016, mẫu số 01GTKT3/002, ký hiệu: VG/13P ( Hóa đơn xăng )
	560.800 đ

	10. Hóa đơn GTGT số 0048116 ngày 22/3/2016, mẫu số 01GTKT2/007, ký hiệu: PK/16P ( Hóa đơn xăng )
	616.800 đ

	11. Hóa đơn GTGT số 0055418 ngày 23/3/2016, mẫu số 01GTKT2/011, ký hiệu: NT/15P ( Hóa đơn xăng )
	616.800 đ

	12. Hóa đơn GTGT số 0000617 ngày 25/3/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: CH/14P ( Hóa đơn xăng )
	504.700 đ

	13. Hóa đơn GTGT số 0000618 ngày 25/3/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: CH/14P ( Hóa đơn xăng)
	360.500 đ

	14. Hóa đơn GTGT số 0000272 ngày 28/3/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: TP/15P ( Hóa đơn xăng)
	604.800 đ

	15. Hóa đơn GTGT số 0002963 ngày 29/3/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/14P ( Hóa đơn xăng)
	604.800 đ

	16. Cước đường bộ
	640.000 đ

	      17. Hóa đơn GTGT số 000337 ngày 12/3/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: TD/15P (Tiếp sở Giáo dục Quảng Ngãi)
	1.440.000 đ

	18. Mời Sở Giáo dục Quảng Ngãi ăn sáng và uống cafe ngày 13/3/2016( Chỉ có hóa đơn cafe)
	800.000 đ

	19. Hóa đơn GTGT số 0000319 ngày 15/3/2016, mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu: KH/11P ( Hóa đơn khách sạn)
	400.000 đ

	20. Hóa đơn GTGT số 0097094 ngày 21/3/2016, mẫu số 01GTTT3/001, ký hiệu: 42AC/15P ( Hóa đơn khách sạn)
	800.000 đ

	21. Hóa đơn GTGT số 0059615 ngày 21/3/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 42AG/15P ( Hóa đơn khách sạn)
	800.000 đ

	22. Hóa đơn GTGT số 0000479 ngày 23/3/2016, mẫu số 01GTKT3/003, ký hiệu: HV/14P ( Hóa đơn khách sạn)
	
660.000 đ

	23. Hóa đơn GTGT số 0010839 ngày 24/3/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 34AE/14P ( Hóa đơn khách sạn)
	
600.000 đ

	24. Hóa đơn GTGT số 0053111 ngày 25/3/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 34AE/14P ( Hóa đơn khách sạn)
	700.000 đ

	25. Hóa đơn GTGT số 0028389 ngày 27/3/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 36AK/15P ( Hóa đơn khách sạn)
	2.400.000 đ

	26. Hóa đơn GTGT số 0085588 ngày 29/3/2016, mẫu số 02GTTT3/001, ký hiệu: 36AE/15P ( Hóa đơn khách sạn)
	1.600.000 đ

	27. Tiền khách sạn( không có hóa đơn vì nhà nghỉ nhỏ, thuộc vùng hẻo lánh, tổng 4 đêm)
	
980.000 đ

	28. Mua sim 3G và nộp tiền 3G (Không có hóa đơn)
	170.000 đ

	29. Mua sạc Pin trên xe ô tô (không có hóa đơn)
	95.000 đ

	30. Tiền rửa xe (không có hóa đơn)
	250.000 đ

	31. Chi thêm cho bảo vệ, Bí thư Đoàn trường và văn thư (tổng cộng 9 trường)
	950.000 đ

	32. Chi phí vận chuyển tập đi các tỉnh 30.000đ/thùng X 161 thùng (sẽ bổ sung hóa đơn sau)
	4.830.000 đ

	33. Chi phí bồi dưỡng các trường 500.000đ/trường X 160 trường (đính kèm giấy xác nhận đi công tác)
	79.500.000 đ

	34. Công tác phí (22 ngày X 4 người X 300.000 đ/người/ngày)
	26.400.000 đ

	III. Chênh lệch
	

	1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)
	27,684,680 đ

	2. Chi quá số tạm ứng (II - I)
	


	     Thủ trưởng 

đơn vị   

	  Phụ trách 


     kế toán    


	       Kế toán                 Trưởng phòng
     thanh toán 

	    Người đề nghị 

              
thanh toán



Mẫu số: C33-BB


Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính





Số:  	


Nợ: 	


Có: 	








